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TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 
Hội An công bố 08 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1890517, BN11890553, BN1890559, từ BN1890586 

đến BN1890590 

02 

BN1890518 – P.T.P (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thanh Chiêm 1, Điện Phương, 
Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

03 
BN1890519 – D.T.N (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Câu Nhi Tây, Điện An, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

04 
BN1890520 – N.T.Phú (1946) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

05 
BN1890521 – H.T.T.T (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Hà Đông, An Phú, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

06 
BN1890522 – T.T.H (1967) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Hương, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

07 
BN1890523 – C.T.K (1953) 
BN1890524 – T.T.T.H (1992) 
- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 
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08 
Tam Kỳ công bố 09 ca bệnh đã được cách ly: BN1890525, BN1890527, BN1890561, BN1890591 đến 

BN1890594, BN1890627 và BN1890630 

09 
BN1890526 – T.T (1968) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Sơn, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

10 Phú Ninh công bố 02 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1890528 và BN1890529 

11 
Núi Thành công bố 11 ca bệnh đã được cách ly hoặc sàng lọc dương tính tại CSYT: BN1890530, từ 

BN1890541 đến BN1890543, BN1890562, BN1890566, từ BN1890596 đến BN1890600 

12 
BN1890531 – V.T.M.T (1970) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 2, Bình Triều, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

13 

BN1890532 – P.V.T (1968) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Liễu Trì, Bình Nguyên, Thăng 
Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

14 
BN1890533 – Đ.P.L (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc Liên, Điện An, Điện Bàn 

Ở nhà, tiếp xúc người trong gia đình 

15 

BN1890534 – P.T.L (1996) 
BN1890535 – P.T.B.H (1983) 
BN1890536 – T.L.Y.V (2018) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 
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16 
BN1890537 – N.T.T.H (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Hà, Điện Trung, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

17 
BN1890538 – B.T.T.Q (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Quang, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

18 
BN1890539 – Đ.T.T (1945) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xã Tư, Đông Giang 

Đã cách ly 

19 
BN1890540 – Đ.V.X (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xã Tư, Đông Giang 

Đã cách ly 

20 

BN1890544 – T.V.T (1991) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trà Linh Đông, Hiệp Hòa, Hiệp 
Đức 

Quảng 
Nam 

Hiệp 
ĐỨc 

Tân Bình 

Quán cafe 
Đông 

9h30 đến 10h 
ngày 06/1/2022 

PK mắc BS 
Nga 

19h30 đến 19h45 
ngày 06/1/2022 

Hiệp Hòa 

UNDX xã 
8h30 ngày 
07/1/2022 

Bida cô Kỳ 
10h đến 13h30 
ngày 07/1/2022 

21 
BN1890545 – N.T.T.T (1975) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Thuận, Cẩm Phô, Hội An 

Chỉ ở nhà 
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22 
BN1890546 – T.L.P.L (1963) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Thuận,  Cẩm Phô, Hội An 

Chỉ ở nhà 

23 
BN1890547 – L.V.T (1968) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Thuận, Cẩm Phô, Hội An 

Chỉ ở nhà 

24 
BN1890548 – Đ.V.C (1985) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Thuận, Cẩm Phô, Hội An 

Chỉ ở nhà 

25 
BN1890549 – N.T.T (1949) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Thuận, Cẩm Phô, Hội An 

Chỉ ở nhà 

26 
BN1890550 – T.T.C (1994) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Thuận, Cẩm Phô, Hội An 

Trước ngày 07/1/2022, đi làm tại Đà Nẵng 

27 
BN1890551 – P.H.H.N (1994) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Lâm, Cẩm Phô, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An Thanh Hà 
Cong viên đất 

nung Thanh Hà 
Các ngày 01, 
02/01/2022 

28 

BN1890552 – P.V.V (1960) 
BN1890554 – L.D.A.K (2014) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Lâm, Cẩm Phô, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An Cẩm Phô 
Nhớm giữ trẻ 
cô Đức, Xuân 

Lâm 
Hằng ngày 

29 
BN1890555 – H.T.Đ (1960) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Hội An Cẩm Phô 
Nhớm giữ trẻ 
cô Đức, Xuân 

Lâm 
Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Xuân Lâm, Cẩm Phô, Hội An 
Chợ Cẩm Phô 8h hằng ngày 

Minh An Chùa Pháp Bảo 18h30 

30 
BN1890556 – H.M.N (2020) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Thuận, Cẩm Phô, Hội An 

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình 

31 
BN1890557 – H.T.C (1955) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Lâm, Cẩm Phô, Hội An 

Chỉ ở nhà 

32 
BN1890558 – L.X.H (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thanh Nhứt, Cẩm Phô, Hội An 

Lái xe đi nhiều nơi không nhớ rõ 

33 
BN1890560 – N.T.T (1937) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Cẩm Phô, Hội An 

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình 

34 
BN1890563 – T.T.T (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Phong, An Phú, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty F. Hằng ngày 

35 
BN1890564 – L.T.K.P (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Trung, Tam Thăng, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Sơn 
Trường mầm 
non Mickey 

Tam Kỳ 
Hằng ngày 

36 
BN1890565 – N.Đ.D (1983) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Đông, Hòa Thuận, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 
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37 

BN1890567 – N.T.Đ (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tiên Xuân, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Chợ Tam Anh 
Nam 

Sáng 02/1/12022 

  
Bánh canh 

Phúc 
Ngày 06, 07/2022 

38 
BN1890568 – L.T.K.T (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đàn Hạ, Tam Đàn, Phú Ninh 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

39 
Thăng Bình công bố 06 ca bệnh đã được cách ly: BN1890569, từ BN1890602 đến BN1890604, BN1890631 và 

BN1890632 

40 

BN1890570 – V.T.N (1981) 
BN1890571 – T.N.H  (1962) 
BN1890573 – T.N.S (1993) 
BN1890574 – P.T.L (1965) 
BN1890575 – V.K.T (1959) 
BN1890576 – T.N.P (1962) 
- Địa chỉ: Tân An, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An 

Cẩm 
Châu 

Họp hội đồng 
trường Nguyễn 

Du 

7h30 đến 11h 
ngày 03/1/2022 

Cháo gạo đỏ 
cạnh chùa Tịnh 
xá Ngọc Châu 

8h ngày 
06/1/2022, 8h 

ngày 07/1/2022 

 
Quán bún riêu 
cua đường Lý 
Thường  Kiệt 

8h ngày 
04/1/2022 

Sơn 
Phong 

Quán cafe Uchi 
8h30 đến 10h 

ngày 04/1/2022 

 
Mua phở trước 

bến xe 
7h ngày 

07/1/2022 
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Tân An 
Chợ miếu ông 

Cọp 
16h30 ngày 
07/1/2022 

Minh An 

Hội quán Phúc 
Kiến 

9h đến 16h từ 
ngày 05 đến 
07/2/2022 

Cafe Tình 
Thương 

9h ngày 
05/1/2022 

41 

BN1890572 – Đ.Q.H (1981) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thanh Đông, Cẩm Thanh, Hội 
An 

Làm nghề điện tử, hớt tóc tại nhà 

42 
BN1890577 – C.V.B (1985) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Cẩm Hà, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An Cẩm Hà Cafe Ba Cúc 
6h30 đến 7h30 từ 

02/1/2022 đến 
07/1/2022 

43 
BN1890578 – H.T (1974) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phước Trung, Cẩm Kim, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An Cẩm Kim Đám cưới 
10h30 ngày 
06/1/2022 

44 
BN1890579 – D.P.Q (1988) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ  

45 

BN1890580 – P.T.C (1994) 
BN1890581 – P.T.Đ (1993) 
BN1890582 – T.M.V (1986) 
BN1890583 – N.T.H (1996) 
- Giới tính: nam 

Quảng 
Nam 

Hội An Cẩm An 
Quán cafe ông 

Phan Xí 
Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Cẩm An, Hội An 

46 
BN1890584 – N.T.T.T (1984) 
BN1890585 – T.D (1955) 
- Địa chỉ: Phong Hòa, Sơn Phong, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An 

Sơn 
Phong 

Mua cháo gạo 
đỏ đường 
Nguyễn 

Trường Tộ 

7h ngày 
04/1/2022, 6h30 

hằng ngày 

Cẩm Phô 

Cháo Lộc 
đường Thái 

Phiên 

8h đến 8h15 các 
ngày 05, 

06/1/2022 

Ngân hàng AB 
Bank đường 

Hai Bà Trưng 

16h đến 16h10 
ngày 06/1/2022 

Minh An 

Quán chay 
Đạm 

10h15 đến 16h30 
ngày 01/1/2022 

Bánh mì 
Sanwich đường 

Nguyễn 
Trường Tộ đối 
diện tiệm ảnh 
cưới Chi Hùng 

8h15 đến 8h30 
ngày 06/1/2022 

47 

BN1890595 – T.T.M.T (2011) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thọ Khương, Tam Hiệp, Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 

Lớp 5/2 trường 
TH Lê Quý 

Đôn 
06/1/2022 

Bánh mì Anh 
Thư gần chợ 

617 
06/1/2022 
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Tạp hóa trước 
trường Lê Quý 

Đôn 
06/1/2022 

48 
BN1890601 – N.T.B.H (1973) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Đông, Đông Phú, Quế Sơn 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Đông Phú 
Đám cưới nhà 
ông N.V.T., 

TDP Mỹ Đông 
07/1/2022 

49 

BN1890605 – P.T.N (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Trà, Bình Chánh, Thăng 
Bình 

Đang điều tra dịch tễ  

50 
BN1890606 – V.V.T (1982) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Đông, Đại Phong, Đại Lộc  

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Minh 
Đi tram răng ở 
ngã 4 Đại Minh 

04/1/2022 

51 
Đại Lộc công bố 03 ca bệnh đã được cách ly hoặc sàng lọc dương tính tại CSYT: từ BN1890607 đến 

BN1890609 
 

52 

BN1890610 – N.T.H (1966) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Quảng Tây, Điện Dương, 
Điện Bàn  

Đang điều tra dịch tễ 

53 
BN1890611 – N.N.G.H (2020) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Mỹ, Đại Nghĩa, Đại Lộc  

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Hồng 

Nhóm trẻ tư 
thục cô Duyên 

Trước 01/01/2022 
và từ 03/1/2022 
đến 07/1/2022 

54 
BN1890612 – N.T.K.H (1978) 
BN1890613 – N.V.T (1970) 
- Địa chỉ: Điện Ngọc, Điện Bàn  

Đang điều tra dịch tễ 
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55 

BN1890614 – N.N.H.U (2009) 
BN1890615 – N.L.T.K (2013) 
BN1890616 – T.T.B (1949) 
- Địa chỉ: Khối 7A, Điện Nam Đông, Điện 
Bàn  

Đang điều tra dịch tễ 

56 

BN1890617 – T.T (1985) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Cẩm Phú 2, Điện Phong, Điện 
Bàn  

Đang điều tra dịch tễ 

57 
BN1890618 – T.T.H (1954) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khúc Lũy, Điện Minh, Điện Bàn  

Đang điều tra dịch tễ 

58 
BN1890619 – T.T.T.H (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thái Sơn, Điện Tiến, Điện Bàn  

Đang điều tra dịch tễ 

59 

BN1890620 – T.T.N (1967) 
BN1890621 – N.T.M.C (1992) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Ngọc, Điện Bàn  

Đang điều tra dịch tễ 

60 

BN1890622 – N.T.N (1964) 
BN18906203 – T.T.T.H (2000) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 4, Điện Hồng, Điện Bàn  

Đang điều tra dịch tễ 

61 
BN1890624 – N.N.T.A (2018) 
- Giới tính: nữ 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: Câu Hà, Điện Ngọc, Điện Bàn 

62 

BN1890625 – T.H.V (2020) 
BN1890626 – T.T.V (2008) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Câu Nhi, Điện An, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

63 Quế Sơn công bố 03 ca bệnh đã được cách ly: BN1890628, BN1890629 và BN1890636 

64 
BN1890633 – N.V.B (1960) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Ngọc, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

65 
BN1890634 – N.T.P.A (1991) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thành, Cẩm Phô, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An  
Trường quốc tế 

Hội An 
Hằng ngày 

66 

BN1890635 – N.T.T (1971) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: TDP Hương An, Hương An, Quế 
Sơn 

Đang điều tra dịch tễ 

67 

BN1890637 – H.T.T (1982) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nhị Dinh 2, Điện Phước, Điện 
Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

68 
BN1890638 – N.T.Đ (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Thanh, Điện Quang, Điện 

Đang điều tra dịch tễ 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh.Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Bàn 

69 

BN1890639 – T.T.M.T (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Cổ An Tây, Điện Nam Đông, 
Điện Bàn 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

Công ty T.Đ, 
KCN Điện 
Nam Điện 

Ngọc 

Hằng ngày 

70 
BN18906340 – T.T.L.T (2000) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khúc Lũy, Điện Minh, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

71 
BN18906341 – T.N.H (1991) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 

Sàng lọc dương tính tại CSYT 

72 
BN18906342 – L.T.H.V (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn 

Đã cách ly 




